
         

    UBND PHƯỜNG LONG BIÊN 

TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI   
THỰC ĐƠN MÙA ĐÔNG LỚP MẪU GIÁO – NĂM HỌC 2025-2026 

 
 

                                                                                                                 

TUẦN 1+3  TUẦN 2+4 
 

Thứ 

 

Bữa chính trưa 

Mẫu giáo   

(10h30p-11h40p) 

Bữa phụ chiều 

Mẫu giáo 

(14h00p-14h40p) 

  

Thứ 

Bữa chính trưa 

Mẫu giáo   

(10h30p-11h40p) 

Bữa phụ chiều 

Mẫu giáo 

(14h00p-14h40p) 

 

 

2 

 

 

Cơm tẻ 

Thịt ngan, thịt lợn sốt tỏi 

Su hào, cà rốt xào thịt lợn 

Canh cải xanh nấu cua, thịt lợn 

Sữa chua 

 

Phở bò 

Sữa Vinamilk Dielac 

  

 

2 

Cơm tẻ 

Cá trắm, thịt lợn sốt hành nấm 

Đâụ cove xào thịt bò 

Canh ngũ sắc thịt lợn 

Sữa chua 

 

Cháo chim câu, thịt lợn, 

 đậu xanh 

Sữa Vinamilk Dielac 

 

 

3 

Cơm tẻ 

Cá trắm, thịt lợn sốt ngũ liễu 

Đậu cove xào thịt lợn 

Canh khoai tây, cà rốt nấu thịt lợn 

Sữa chua uống Susu 

Cháo thịt bò, thịt lợn 

Chuối tiêu (tây) 

 

  

 

3 

Cơm tẻ 

Thịt bò, thịt lợn sốt vang 

Bí đao xào thịt gà 

Canh cải xanh nấu cua, thịt lợn 

Sữa chua uống Susu  

Xôi gấc (thịt kho tàu) 

Sữa Vinamilk Dielac  

 

 

4 

Cơm tẻ 

Thịt gà, thịt lợn om nấm 

Su su, cà rốt xào thịt bò  

Canh cải thảo nấu tôm thịt 

Sữa chua 

Bánh bông lan chà bông 

Sữa Vinamilk Dielac 

 

 

 

 

 

 

4 

Cơm tẻ 

Trứng gà, thịt lợn hấp nấm 

Bắp cải xào thịt lợn 

Canh su hào, cà rốt nấu thịt lợn 

Sữa chua 

Mỳ thịt bò, thịt lợn 

Dưa hấu 

 

 

 

5 

Cơm tẻ 

Thịt bò thịt lợn hầm dứa 

Khoai tây, cà rốt xào thịt lợn 

Canh rau cải ngọt nấu thịt lợn 

Sữa chua uống Susu 

Cháo tôm, thịt lợn, bí đỏ 

Sữa Vinamilk Dielac 

 

 

 

 

 

 

5 

Cơm tẻ 

Thịt gà, thịt lợn om kiểu Tây Ban Nha 

Su su, cà rốt xào thịt bò 

Canh cải thảo nấu tôm thịt 

Sữa chua uống Susu 

Bánh bơ ruốc 

Sữa Vinamilk Dielac 

 

 

6 

Cơm tẻ 

Tôm thịt sốt chua ngọt 

Giá đỗ xào thịt bò 

Canh bí xanh nấu thịt lợn 

Sữa chua 

Bún gà 

Bánh dinh dưỡng 

 

  

 

6 

Cơm tẻ 

Tôm thịt rim 

Khoai tây, cà rốt xào thịt lợn 

Canh rau cải ngọt nấu thịt bò 

Sữa chua 

 

Bún ngan 

Sữa Vinamilk Dielac 

 

 

7 

Cơm tẻ 

Thịt lợn sốt chua ngọt 

Canh bắp cải nấu thịt bò 

Sữa chua uống Susu 

Mỳ cua, thịt lợn 

Sữa Vinamilk Dielac 

  

 

7 

Cơm tẻ 

Thịt lợn kho tàu 

Canh bí xanh nấu tôm thịt 

Sữa chua uống Susu 

 

Cháo thịt gà, thịt lợn 

Sữa Vinamilk Dielac 



 

 

    UBND PHƯỜNG LONG BIÊN 

  TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI     

                                 THỰC ĐƠN MÙA ĐÔNG LỚP NHÀ TRẺ - TUẦN 1-3 

            NĂM HỌC 2025-2026 
 

   Bữa 

 

Thứ 

Bữa chính trưa  

Nhà trẻ  

(10h15p-11h30p) 

Bữa phụ chiều 

Nhà trẻ 

(13h45p-14h15p) 

Bữa chính chiều 

Nhà trẻ 

(15h15p- 15h45p) 

 

 

Thứ 2 

Cơm tẻ 

Thịt ngan, thịt lợn sốt tỏi 

Su hào, cà rốt xào thịt lợn 

Canh cải xanh nấu cua, thịt lợn 

Sữa chua 

 

Sữa Vinamilk Dielac 

 

Phở bò 

Xoài  

 

 

Thứ 3 

Cơm tẻ 

Cá trắm, thịt lợn sốt ngũ liễu 

Đậu cove xào thịt lợn 

Canh khoai tây, cà rốt nấu thịt lợn 

 

Sữa chua uống Susu  

Cháo thịt bò, thịt lợn 

Chuối tiêu (tây) 

 

 

 

Thứ 4 

Cơm tẻ 

Thịt gà, thịt lợn om nấm 

Su su, cà rốt xào thịt bò 

Canh cải thảo nấu tôm thịt 

Sữa chua 

 

Sữa Vinamilk Dielac 

Cơm tẻ 

Thịt lợn kho tầu 

Canh cải xanh nấu thịt 

 

 

 

Thứ 5 

Cơm tẻ 

Thịt bò thịt lợn hầm dứa 

Khoai tây, cà rốt xào thịt lợn 

Canh rau cải ngọt nấu thịt lợn 

Sữa chua uống Susu 

 

Sữa Vinamilk Dielac 

Cháo tôm, thịt lợn, bí đỏ 

Chuối tiêu (tây) 

 

 

 

Thứ 6 

Cơm tẻ 

Tôm thịt sốt chua ngọt 

Giá đỗ xào thịt bò 

Canh bí xanh nấu thịt lợn 

 

Sữa chua 

Bún gà 

Bánh dinh dưỡng 

 

 

 

Thứ 7 

Cơm tẻ 

Thịt lợn sốt chua ngọt 

Canh bắp cải nấu thịt bò 

 

Sữa Vinamilk Dielac 

Mỳ cua, thịt lợn 

Thanh long 

 

 

                        



        

      UBND PHƯỜNG LONG BIÊN 

  TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI   

                               THỰC ĐƠN MÙA ĐÔNG LỚP NHÀ TRẺ - TUẦN 2-4 
                   NĂM HỌC 2025-2026 

 

   Bữa 

Thứ 
Bữa chính trưa  

Nhà trẻ  

(10h15p-11h30p) 

Bữa phụ chiều 

Nhà trẻ 

(13h45p-14h15p) 

Bữa chính chiều 

Nhà trẻ 

(15h15p- 15h45p) 

 

 

Thứ 2 

Cơm tẻ 

Cá trắm, thịt lợn sốt hành nấm 

Đậu cove xào thịt bò 

Canh ngũ sắc thịt lợn 

Sữa Vinamilk Dielac 

 

Cháo chim câu, thịt lợn, 

 đậu xanh 

Chuối tiêu (tây) 

 

Thứ 3 

Cơm tẻ 

Thịt bò, thịt lợn sốt vang 

Bí đao xào thịt gà 

Canh cải xanh nấu cua, thịt lợn  

Sữa chua uống Susu  

Sữa Vinamilk Dielac 

 

Cơm tẻ 

Thịt lợn sốt cà chua  

Canh bắp cải nấu thịt bò 

 

Thứ 4 

Cơm tẻ 

Trứng gà, thịt lợn hấp nấm 

Bắp cải xào thịt lợn 

Canh su hào, cà rốt nấu thịt lợn 

 

Sữa chua 

 

Mỳ thịt bò, thịt lợn 

Dưa hấu 

 

 

Thứ 5 

Cơm tẻ 

Thịt gà, thịt lợn om kiểu Tây Ban Nha 

Su su, cà rốt xào thịt bò 

Canh cải thảo nấu tôm thịt 

Sữa chua uống Susu 

Sữa Vinamilk Dielac  

Cháo thịt bò, thịt lợn 

Xoài 

 

Thứ 6 

Cơm tẻ 

Tôm thịt rim 

Khoai tây, cà rốt xào thịt lợn 

Canh rau cải ngọt nấu thịt bò 

Sữa chua 

 

Sữa Vinamilk Dielac  

 

Bún ngan 

Thanh long 

 

Thứ 7 

Cơm tẻ 

Thịt lợn kho tàu 

Canh bí xanh nấu tôm thịt 

Sữa chua uống Susu 

Sữa Vinamilk Dielac  

 

Cháo thịt gà, thịt lợn 

Chuối tiêu (tây) 

 

 

 



 
  


